TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
MÔN: ĐỊA LÍ KHỐI 8
Tuần 25: từ ngày 14/3 đến ngày 19/3/2022 

BÀI 30: THỰC HÀNH
ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
Link bài giảng:  https://www.youtube.com/watch?v=f2W0_-X6Pv0 
I. Nội dung bài học 
Câu 1: Đi theo vĩ tuyến 22oB, từ biên giới Việt – Lào đến biên giới Việt – Trung, ta phải vượt qua: 
a) Các dãy núi nào? (Pu Đen Đinh, Hoàng Liên Sơn, Con Voi, Cánh cung sông Gâm, Cánh cung Ngân Sơn, Cánh cung Bắc Sơn)
b) Các dòng sông lớn nào? (S.Đà, S.Hồng, S.Chảy, S.Lô, S.Gâm, S.Cầu, S.Kì Cùng)
[image: ]Câu 2: Đi dọc kinh tuyến 108oĐ, đoạn từ dãy núi Bạch Mã đến bờ biển Phan Thiết, ta phải đi qua:

a) Các cao nguyên nào? (Kom Tum, Plây Ku, Đắc Lắc, Mơ Nông, Di Linh)
b) Em có nhận xét gì về địa hình và nham thạch của các cao nguyên này? 
+ Địa hình phân hóa theo chiều Đông - Tây, Bắc – Nam).
+ Nham thạch chủ yếu là đá badan. Ngoài ra còn có đá Granit và đá biến chất. Một phần nhỏ ven biển có đá trầm tích.
Câu 3: Cho biết quốc lộ 1A từ Lạng Sơn tới Cà Mau vượt qua các đèo lớn nào? Các đèo này có ảnh hưởng tới giao thông Bắc – Nam như thế nào? Cho ví dụ?
	Các đèo
	Thuộc tỉnh , thành phố

	Sài Hồ
	Lạng Sơn

	Tam Điệp
	Ninh Bình

	Ngang
	Hà Tĩnh

	Hải Vân
	Huế-Đà Nẵng

	Cù Mông
	Bình Định

	Cả
	Phú Yên-Khánh Hòa



* Ảnh hưởng:
- Tích cực: Giúp vượt núi dễ dàng.
- Tiêu cực: Giao thông qua đèo thường quanh co, nguy hiểm, dễ tai nạn, làm đường qua đèo khó khăn.


BÀI 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=nKfENzO5n5E 

1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm
- Tính chất nhiệt đới: 
+ Số giờ nắng: 1400-3000h/ năm
+ Số kilô calo: 1 triệu/m2/ năm
+ Nhiệt độ trung bình năm cao: >210C.
- Tính chất gió mùa, ẩm:
+ Hướng gió: mùa đông lạnh khô với gió mùa Đông Bắc; mùa hạ nóng ẩm với gió mùa Tây Nam.
+ Lượng mưa lớn: 1500-2000mm/năm; độ ẩm không khí cao trên 80%.
2. Tính chất đa dạng và thất thường
- Khí hậu phân hóa đa dạng:
+ Theo không gian: phân hóa thành các miền, vùng, kiểu khí hậu khác nhau rõ rệt: 4 miền.
+ Theo thời gian: khí hậu khác nhau theo các mùa.
- Khí hậu nước ta biến động thất thường: có năm rét sớm, rét muộn, năm mưa lớn, năm khô hạn, năm ít bão, năm nhiều bão,…
II. Bài tập
Câu 1: Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi:
A. Bạch Mã          B. Hoàng Liên Sơn          C. Trường Sơn Bắc            D. Trường Sơn Nam
Câu 2: Nhân tố nào là nhân tố quyết định đến sự phân hóa Tây - Đông của khí hậu nước ta:
A. Địa hình          B. Vĩ độ                 C. Kinh độ                  D. Gió mùa
Câu 3: Những nhân tố nào là nhân tố làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng và thất thường?
A. Vị trí và hình dạng lãnh thổ     B. Kinh độ         C. Gió mùa       D. Cả 3 ý trên 
Câu 4: Tính thất thường của khí hậu ảnh hưởng như thế nào đến sinh hoạt và sản xuất của người dân:
A. Công tác dự báo thời tiết và xác định thời vụ gặp nhiều khó khăn. 
B. Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới.      
C. Trong nông nghiệp có thể trồng các cây có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới. 
D. Đa dạng cơ cấu cây trồng.
Câu 5: Số giờ nắng của nước ta là:
A. 1200-3000h/ năm    B. 1400-3000h/ năm  C. 1600-3000h/ năm    D. 1800-3000h/ năm 
III. Dặn dò
- Học sinh ghi nội dung bài học vào tập Địa lí.
- Khi làm bài học sinh nhớ ghi đầy đủ họ và tên, lớp. 
- Làm bài tập trên K12Online.
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